
1 2 3 4 5 6 7

1 CD61502508 Lê Nguyệt Anh 8.5 - - - - 8.5 - - 1.5 C15_TP01

2 CD61500165 Võ Châu Bình 10 - - - - 10 - - 0 C15_TP01

3 CD61501429 Trần Thị Dung 10 7 - - - 3 - - 0 C15_TP01

4 CD61500811 Nguyễn Thị Duyên 7.5 - - - - 7.5 - - 2.5 C15_TP01

5 CD61502506 Nguyễn Thị Thùy Dương 2 - - - - 2 - - 8 C15_TP01

6 CD61501426 Thái Gia Hân 10 - - - - 10 - - 0 C15_TP01

7 CD61502509 Nguyễn Thị Thu Hiếu 11 7.5 - - - 3.5 - - 0 C15_TP01

8 CD61500813 Ngô Thị Thu Hương 15.5 7.5 - - - 8 - - 0 C15_TP01

9 CD61500168 Trương Thị Ngọc Loan 8 6 - - - 2 - - 2 C15_TP01

10 CD61501428 Nguyễn Đại Lộc 4.5 3.5 - - - 1 - - 5.5 C15_TP01

11 CD61400805 Phan Thị Ngọc 10 - - - - 10 - - 0 C15_TP01

12 CD61502048 Nguyễn Thị Tú Nguyên 8.5 - - - - 8.5 - - 1.5 C15_TP01

13 CD61501817 Huỳnh Nguyễn Thanh Phát 0.5 - - - - 0.5 - - 9.5 C15_TP01

14 CD61501818 Ngô Hoàng Phong 0 - - - - - - - 10 C15_TP01

15 CD61500568 Nguyễn Huy Phong 14 - - - - 14 - - 0 C15_TP01

16 CD61502159 Nguyễn Huỳnh Thúy Quyên 20.5 14.5 - - - 6 - - 0 C15_TP01

17 CD61500167 Lê Ngọc Như Quỳnh 13 - - - - 13 - - 0 C15_TP01

18 CD61401141 Nguyễn Nhật Tài 7 - - - - 7 - - 3 C15_TP01

19 CD61502507 Trần Chí Tài 7 - - - - 7 - - 3 C15_TP01

20 CD61500810 Nguyễn Văn Tân 0 - - - - - - - 10 C15_TP01

21 CD61502400 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1 - - - - 1 - - 9 C15_TP01
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22 CD61502401 Nguyễn Thị Anh Thư 80.5 - - - - 80.5 - - 0 C15_TP01

23 CD61501897 Lê Thị Kiều Tiên 2 - - - - 2 - - 8 C15_TP01

24 CD61502049 Lê Vạn Trăm 0 - - - - - - - 10 C15_TP01

25 CD61500581 Đinh Lê Hồng Trâm 18.5 6 - - - 12.5 - - 0 C15_TP01

26 CD61501819 Nguyễn ý Mỹ Trâm 5.5 5 - - - 0.5 - - 4.5 C15_TP01

27 CD61502016 Hà Ngọc Minh Tuyền 8.5 - - - - 8.5 - - 1.5 C15_TP01

28 CD61502160 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 10.5 6 - - - 4.5 - - 0 C15_TP01

29 CD61501430 Đào Thế Vinh 1 - - - - 1 - - 9 C15_TP01

30 CD61501427 Nguyễn Thị Hải Yến 11 - - - - 11 - - 0 C15_TP01

31 DH61400061 Hoàng Lâm Quốc Bảo 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP01

32 DH61400069 Trần Vũ Bảo 18 - - - 1 17 - - 0 D14_TP01

33 DH61400122 Nguyễn Ngọc Mai Chi 17.5 - - - 1 16.5 - - 0 D14_TP01

34 DH61400219 Dương Tuấn Đạt 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_TP01

35 DH61400271 Nguyễn Thị Duyên Hằng 23 7 - - - 16 - - 0 D14_TP01

36 DH61400275 Trần Thị Thúy Hằng 23 - - - - 23 - - 0 D14_TP01

37 DH61400452 Phan Thị Kim Hon 22.5 - - - - 22.5 - - 0 D14_TP01

38 DH61400641 Trần Thị Thanh Loan 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP01

39 DH61400609 Nguyễn Tấn Lượng 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_TP01

40 DH61400676 Sử Hoàng Thanh Mai 20 - - - - 20 - - 0 D14_TP01

41 DH61400694 Lê Nhật Minh 18 10 - - - 8 - - 0 D14_TP01

42 DH61400727 Thái Thị Trà My 21.5 - - - - 21.5 - - 0 D14_TP01

43 DH61400732 Châu Vinh Nam 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_TP01

44 DH61400783 Hà Bảo Ngà 21 - - - - 21 - - 0 D14_TP01

45 DH61400761 Nguyễn Kim Ngân 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP01

46 DH61400794 Hà Thị Kim Ngọc 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP01
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47 DH61400831 Đặng Thị Kim Nguyên 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP01

48 DH61401701 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 31 29 - - - 2 - - 0 D14_TP01

49 DH61400887 Nguyễn Long Nhật 27 - - - - 27 - - 0 D14_TP01

50 DH61400894 Huỳnh Mẫn Nhi 7 - - - - 7 - - 8 D14_TP01

51 DH61400897 Lê Phương Nhi 20 10 - - - 10 - - 0 D14_TP01

52 DH61400896 Lương Vũ Quỳnh Nhi 5.5 - - - - 5.5 - - 9.5 D14_TP01

53 DH61400965 Từ Hồng Phấn 9.5 - - - - 9.5 - - 5.5 D14_TP01

54 DH61401030 Phạm Kim Phụng 24 - - - - 24 - - 0 D14_TP01

55 DH61400978 Đỗ Thị Ngọc Phượng 18 - - - - 18 - - 0 D14_TP01

56 DH61301071 Khâu Minh Sang 0 - - - - - - - 15 D14_TP01

57 DH61401735 Đoàn Vũ Thanh Tân 0 - - - - - - - 15 D14_TP01

58 DH61401289 Nguyễn Thị Lệ Thu 15.5 11 - - - 4.5 - - 0 D14_TP01

59 DH61401262 Đinh Thị Thủy 27 7 - - - 20 - - 0 D14_TP01

60 DH61401263 Ngô Thanh Thủy 23.5 20 - - - 3.5 - - 0 D14_TP01

61 DH61401476 Dương Quốc Trí 3 - - - - 3 - - 12 D14_TP01

62 DH61401485 Nguyễn Thành Trí 19 7 - - - 12 - - 0 D14_TP01

63 DH61401429 Thái Nhật Trường 19 14 - - - 5 - - 0 D14_TP01

64 DH61401559 Nguyễn Lê Tường Vi 18.5 10 - - - 8.5 - - 0 D14_TP01

65 DH61401583 Nguyễn Tấn Anh Vũ 36.5 34 - - - 2.5 - - 0 D14_TP01

66 DH61401603 Nguyễn Thảo Vy 19.5 - - - - 19.5 - - 0 D14_TP01

67 DH61401708 Phạm Bình An 38 34.5 - - - 3.5 - - 0 D14_TP02

68 DH61400037 Nguyễn Lê Xuân Anh 46 - - - - 46 - - 0 D14_TP02

69 DH61400064 Nguyễn Hoàng Bảo 5 - - - - 5 - - 10 D14_TP02

70 DH61400151 Nguyễn Huy Danh 36.5 29.5 - - - 7 - - 0 D14_TP02

71 DH61400253 Phạm Linh Em 19.5 - 1 - - 18.5 - - 0 D14_TP02
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72 DH61400260 Đỗ Thị Lệ Giang 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP02

73 DH61400346 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 35.5 - - - - 35.5 - - 0 D14_TP02

74 DH61400267 Đặng Thị Tuyết Hằng 16.5 - - - - 16.5 - - 0 D14_TP02

75 DH61400493 Chu Thị Khánh Huyền 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP02

76 DH61400501 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 20 9.5 - - - 10.5 - - 0 D14_TP02

77 DH61400466 Phạm Ngọc Trúc Huỳnh 1 - - - - 1 - - 14 D14_TP02

78 DH61400535 Nguyễn Thị Gia Khanh 0 - - - - - - - 15 D14_TP02

79 DH61400628 Nguyễn Thị Trúc Linh 58.5 40 - - - 18.5 - - 0 D14_TP02

80 DH61400631 Trương Thúy ái Linh 92 75 - - - 17 - - 0 D14_TP02

81 DH61400639 Trần Nguyễn Phi Loan 29 15 - - - 14 - - 0 D14_TP02

82 DH61400657 Khương Nguyễn Kinh Luân 0 - - - - - - - 15 D14_TP02

83 DH61400713 Tạ Thị Mến 42 30 - - - 12 - - 0 D14_TP02

84 DH61400686 Đỗ Nhựt Minh 50 - - - - 50 - - 0 D14_TP02

85 DH61400898 Ngô Thị Yến Nhi 7 - - - - 7 - - 8 D14_TP02

86 DH61400852 Ngô Thị Quỳnh Như 2 - - - - 2 - - 13 D14_TP02

87 DH61401009 Trần Anh Đại Phúc 25 - - - - 25 - - 0 D14_TP02

88 DH61401059 Trần Thị Phương Quỳnh 29.5 24 - - - 5.5 - - 0 D14_TP02

89 DH61401185 Nguyễn Phước Thành 19.5 6.5 - - - 13 - - 0 D14_TP02

90 DH61401252 Phạm Nguyễn Thanh Thi 48.5 38 - - - 10.5 - - 0 D14_TP02

91 DH61401158 Nguyễn Ngọc Anh Thư 48.5 22 - - - 26.5 - - 0 D14_TP02

92 DH61401299 Phạm Vũ Đan Thy 11 - - - - 11 - - 4 D14_TP02

93 DH61401313 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 21 11 - - 1 9 - - 0 D14_TP02

94 DH61401368 Nguyễn Tony 21 - - - - 21 - - 0 D14_TP02

95 DH61401399 Nguyễn Minh Trang 26.5 11.5 - - - 15 - - 0 D14_TP02

96 DH61401378 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 19.5 6 - - - 13.5 - - 0 D14_TP02
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97 DH61401475 Đỗ Minh Trí 7 - - - - 7 - - 8 D14_TP02

98 DH61401482 Nguyễn Cao Trí 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_TP02

99 DH61401760 Huỳnh Minh Trường 31.5 29 - - - 2.5 - - 0 D14_TP02

100 DH61401348 Nguyễn Cẩm Tú 1 - - - - 1 - - 14 D14_TP02

101 DH61401530 Ngô Thị ánh Tuyết 15.5 8 - - - 7.5 - - 0 D14_TP02

102 DH61401564 Bùi Quang Vinh 6 - - - - 6 - - 9 D14_TP02

103 DH61400023 Châu Kiều Anh 19 5 - - - 14 - - 0 D14_TP03

104 DH61400004 Bùi Thị ánh 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D14_TP03

105 DH61400113 Lê Tấn Hoàng Chương 33 29 - - 2 2 - - 0 D14_TP03

106 DH61400092 Nguyễn Lý Cường 1 - - - - 1 - - 14 D14_TP03

107 DH61400158 Võ Ngọc Diễm 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP03

108 DH61400216 Đỗ Thành Đạt 33.5 - - - 1 32.5 - - 0 D14_TP03

109 DH61400213 Nguyễn Thị Bé Đình 25.5 7 - - - 18.5 - - 0 D14_TP03

110 DH61400249 Phùng Ngọc Đức 30 30 - - - - - - 0 D14_TP03

111 DH61400305 Lê Thị Thu Hà 136.5 104 - - 5 28 - - 0 D14_TP03

112 DH61401718 Phạm Thị ánh Hồng 4.5 - - - 1 3.5 - - 10.5 D14_TP03

113 DH61400498 Lê Ngọc Mai Huyền 31 30 - - - 1 - - 0 D14_TP03

114 DH61400499 Nguyễn Thanh Huyền 19.5 - 2 1 - 16.5 - - 0 D14_TP03

115 DH61400785 Lý Diệp Thiên Nga 32.5 30 - - - 2.5 - - 0 D14_TP03

116 DH61400764 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP03

117 DH61400770 Phan Đinh Ngọc Ngân 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_TP03

118 DH61400819 Đinh Trọng Nghĩa 1 - - - - 1 - - 14 D14_TP03

119 DH61400791 Đào Khả Ngọc 34 30 - - - 4 - - 0 D14_TP03

120 DH61400916 Bùi Thị Cẩm Nhung 31 29 - - - 2 - - 0 D14_TP03

121 DH61400931 Huỳnh Thị Bảo Ny 0 - - - - - - - 15 D14_TP03
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122 DH61400944 Phạm Thuận Phát 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP03

123 DH61401023 Nguyễn Yên Phong 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP03

124 DH61401110 Lê Thị Hồng Tâm 32 29 - - - 3 - - 0 D14_TP03

125 DH61401234 Lê Ngọc Xuân Thanh 31.5 30 - - - 1.5 - - 0 D14_TP03

126 DH61401239 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 17 16 - - - 1 - - 0 D14_TP03

127 DH61401199 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 15 15 - - - - - - 0 D14_TP03

128 DH61401204 Phạm Thị Thanh Thảo 16 6 - - - 10 - - 0 D14_TP03

129 DH61401217 Nguyễn Anh Minh Thắng 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_TP03

130 DH61401249 Ng Song Thụy Giang Thi 33.5 - - - - 33.5 - - 0 D14_TP03

131 DH61401160 Nguyễn Thị Anh Thư 15 10 - - - 5 - - 0 D14_TP03

132 DH61401656 Nguyễn Lý Xuân Thy 19 6 - - - 13 - - 0 D14_TP03

133 DH61401395 Dương Thị Huỳnh Trang 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP03

134 DH61401744 Nguyễn Thị Ngọc Trang 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP03

135 DH61401406 Nguyễn Thị Thanh Trang 30 30 - - - - - - 0 D14_TP03

136 DH61401625 Đinh Hồng Yến 24.5 - - - - 24.5 - - 0 D14_TP03

137 DH61400031 Nguyễn Đình Tuấn Anh 20.5 5 - - - 15.5 - - 0 D14_TP04

138 DH61400041 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15 8 - - 3 4 - - 0 D14_TP04

139 DH61400161 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15 12 - - - 3 - - 0 D14_TP04

140 DH61400200 Lê Thị ánh Duyên 0 - - - - - - - 15 D14_TP04

141 DH61400302 Bùi Ngọc Ngân Hà 15 - 6 - - 9 - - 0 D14_TP04

142 DH61400334 Nguyễn Mỹ Hảo 16.5 - 2 - - 14.5 - - 0 D14_TP04

143 DH61400467 Đào Thanh Huy 17.5 16 - - - 1.5 - - 0 D14_TP04

144 DH61400364 Huỳnh Thị Kim Hường 31 30 - - - 1 - - 0 D14_TP04

145 DH61401726 Nguyễn Thị Oanh Kiều 30 30 - - - - - - 0 D14_TP04

146 DH61400622 Nguyễn Thị Diễm Linh 15 - 1 - - 14 - - 0 D14_TP04
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147 DH61401779 Trần Thị Khánh Linh 27.5 8 1 - - 18.5 - - 0 D14_TP04

148 DH61400647 Huỳnh Thành Long 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_TP04

149 DH61400683 Nguyễn Ngọc Kiều Mi 28 - 5 - - 23 - - 0 D14_TP04

150 DH61400703 Tạ Võ Quang Minh 21 4.5 - - 2 14.5 - - 0 D14_TP04

151 DH61400804 Phạm Trần Yến Ngọc 71 68 - - - 3 - - 0 D14_TP04

152 DH61400844 Nguyễn Thị Mộng Nguyên 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP04

153 DH61401690 Phạm Kim Nguyệt 23 - - - - 23 - - 0 D14_TP04

154 DH61400850 Trang Thị ánh Nguyệt 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP04

155 DH61400861 Trần Huỳnh Như 21.5 - - - - 21.5 - - 0 D14_TP04

156 DH61400935 Phạm Thị Hoàng Oanh 16 16 - - - - - - 0 D14_TP04

157 DH61401018 Cung Đạt Phong 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D14_TP04

158 DH61401293 Huỳnh Ngọc Thuận 15 - - - 1 14 - - 0 D14_TP04

159 DH61401154 Lê Thị Minh Thư 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_TP04

160 DH61401162 Phan Ngọc Anh Thư 9 - - - - 9 - - 6 D14_TP04

161 DH61401312 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 41.5 34 2 - - 5.5 - - 0 D14_TP04

162 DH61401396 Hoàng Trần Thùy Trang 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D14_TP04

163 DH61401398 Lý Ngọc Trang 15 - - - 1 14 - - 0 D14_TP04

164 DH61401389 Tăng Thục Trân 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_TP04

165 DH61401446 Trần Thị Thùy Trinh 1 - - - - 1 - - 14 D14_TP04

166 DH61401454 Đỗ Ngô Phương Trúc 15 - - - 1 14 - - 0 D14_TP04

167 DH61401457 Nguyễn Thị Thanh Trúc 28 5 - - 1 22 - - 0 D14_TP04

168 DH61401544 Đỗ Hoàng Phương Uyên 22 - - - - 22 - - 0 D14_TP04

169 DH61401607 Phạm Thị Tường Vy 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D14_TP04

170 DH61401615 Đoàn Ngọc Xuân 21.5 - - - - 21.5 - - 0 D14_TP04

171 DH61400036 Nguyễn Hoàng Tú Anh 16.5 - - - 1 15.5 - - 0 D14_TP05
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172 DH61400035 Nguyễn Hồng Anh 22.5 - - - - 22.5 - - 0 D14_TP05

173 DH61400099 Ngô Bàng Chánh 20 - - - - 20 - - 0 D14_TP05

174 DH61400136 Nguyễn Thiện Chí 19.5 - - - - 19.5 - - 0 D14_TP05

175 DH61400344 Nguyễn Thị Hương Hạnh 32.5 30 - - - 2.5 - - 0 D14_TP05

176 DH61400299 Trần Phạm Xuân Hương 22 - - - - 22 - - 0 D14_TP05

177 DH61400503 Ôn Kim Khánh 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP05

178 DH61400585 Nguyễn Thị Hồng Lan 20.5 - - - 1 19.5 - - 0 D14_TP05

179 DH61400660 Ngô Bá Khả Luân 5.5 - - - - 5.5 - - 9.5 D14_TP05

180 DH61400673 Lê Đào Xuân Mai 29.5 - 20 - - 9.5 - - 0 D14_TP05

181 DH61400720 Huỳnh Thị Diễm My 15.5 - 1 - - 14.5 - - 0 D14_TP05

182 DH61400715 Lê Thị Ngọc Mỹ 33 30 - - - 3 - - 0 D14_TP05

183 DH61400751 Đỗ Thị Thanh Ngân 18 15 - - - 3 - - 0 D14_TP05

184 DH61400759 Lý Ngọc Ngân 17 15 - - - 2 - - 0 D14_TP05

185 DH61401727 Nguyễn Trọng Nghĩa 25 15 - - - 10 - - 0 D14_TP05

186 DH61400809 Trịnh Cát Ngọc 17.5 - 2 - - 15.5 - - 0 D14_TP05

187 DH61401000 Nguyễn Minh Phúc 7 - - - - 7 - - 8 D14_TP05

188 DH61400952 Huỳnh Thụy Phương 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP05

189 DH61401038 Nguyễn Văn Quân 94 75 - - 1 18 - - 0 D14_TP05

190 DH61401171 Phạm Hồng Thái 2 - 1 - 1 - - - 13 D14_TP05

191 DH61401188 Phạm Quốc Thành 17 - - - 1 16 - - 0 D14_TP05

192 DH61401193 Trần Trung Thành 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_TP05

193 DH61401271 Lưu Thanh Thúy 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP05

194 DH61401678 Phạm Thụy Minh Thư 10.5 - - - - 10.5 - - 4.5 D14_TP05

195 DH61401310 Nguyễn Phan Cẩm Tiên 22.5 - - - - 22.5 - - 0 D14_TP05

196 DH61401487 Trần Bảo Trí 33.5 - - - - 33.5 - - 0 D14_TP05
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197 DH61401494 Hồ Minh Tuấn 20.5 14.5 - - - 6 - - 0 D14_TP05

198 DH61401511 Trần Minh Tuấn 110 82 - - 4 24 - - 0 D14_TP05

199 DH61401513 Võ Anh Tuấn 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP05

200 DH61401560 Nguyễn Ngọc Tường Vi 17 - - - - 17 - - 0 D14_TP05

201 DH61401637 Viên Kim Yến 28 - - - - 28 - - 0 D14_TP05

202 DH61401786 Nguyễn Thị Bá An 17 15 - - - 2 - - 0 D14_TP06

203 DH61400100 Trương Gia Chánh 10 - - - - 10 - - 5 D14_TP06

204 DH61400130 Trần Thị Kim Chi 32 30 - - - 2 - - 0 D14_TP06

205 DH61400147 Trần Thị Vĩ Dạ 17.5 5 1 - - 11.5 - - 0 D14_TP06

206 DH61400207 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 32.5 30 - - - 2.5 - - 0 D14_TP06

207 DH61400235 Trần Đạt 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP06

208 DH61400257 Ngô Xương Gia 29.5 29 - - - 0.5 - - 0 D14_TP06

209 DH61400263 Nguyễn Hữu Trường Giang 34.5 - - - 1 33.5 - - 0 D14_TP06

210 DH61400272 Nguyễn Trương Thúy Hằng 25.5 5 1 - - 19.5 - - 0 D14_TP06

211 DH61400378 Võ Thanh Hiển 3 - - - 1 2 - - 12 D14_TP06

212 DH61400440 Phùng Thanh Hoàng 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_TP06

213 DH61400464 Lý Ngọc Huệ 26.5 5 - - - 21.5 - - 0 D14_TP06

214 DH61400296 Nguyễn Thị Thu Hương 21 - - - - 21 - - 0 D14_TP06

215 DH61400546 Nguyễn Trần Anh Khoa 16 - - - - 16 - - 0 D14_TP06

216 DH61400579 Ngô Triết Lãm 15 - - - - 15 - - 0 D14_TP06

217 DH61400750 Đỗ Chí Ngân 19 - - - - 19 - - 0 D14_TP06

218 DH61400843 Nguyễn Thị Nguyên 54.5 22 - - - 32.5 - - 0 D14_TP06

219 DH61400829 Lê Cẩm Ngưng 18 15 - - - 3 - - 0 D14_TP06

220 DH61400920 Nguyễn Thị Hồng Nhung 64.5 60 - - 1 3.5 - - 0 D14_TP06

221 DH61400862 Trần Huỳnh Như 17 10 - - - 7 - - 0 D14_TP06
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222 DH61400993 Đào Thị Phúc 36 3 - - - 33 - - 0 D14_TP06

223 DH61401028 Lý Diễm Phụng 20 - - - - 20 - - 0 D14_TP06

224 DH61401731 Phan ái Phương 49 36 - - 1 12 - - 0 D14_TP06

225 DH61400981 Nguyễn Thị Bích Phượng 2 - - - - 2 - - 13 D14_TP06

226 DH61401072 Trần Tố Quyên 22.5 - - - - 22.5 - - 0 D14_TP06

227 DH61401090 Trần Thiện Sơn 0 - - - - - - - 15 D14_TP06

228 DH61401288 Nguyễn Thị Thu 30.5 23.5 - - - 7 - - 0 D14_TP06

229 DH61401322 Trịnh ái Tiên 22.5 - - - - 22.5 - - 0 D14_TP06

230 DH61401323 Võ Anh Tiên 20 - - - - 20 - - 0 D14_TP06

231 DH61401531 Lê Thị Ty Ty 0 - - - - - - - 15 D14_TP06

232 DH61401549 Trương Tố Uyên 18.5 15.5 1 - - 2 - - 0 D14_TP06

233 DH61401693 Lê Nguyễn Tường Vy 14 - - - - 14 - - 1 D14_TP06

234 DH61401609 Trần Hồ Hoàng Vy 18.5 - - - - 18.5 - - 0 D14_TP06

*Ghi chú:

      1: Chiến dịch tình nguyện

      2: Bảo vệ môi trường

      3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      4: Hiến máu nhân đạo

      5: Các hoạt động công tác xã hội khác

      6: Các hoạt động cứu trợ thiên tai

      7: Các lớp học tình thương

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Người lập bảng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Phụ trách phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã ký Đã ký


